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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Tâm

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Thủy

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thẩm tra viên chính Toà

án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Bà

Nguyễn Thị Nga – Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2023/TLPT-HS, ngày 08 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo Lương Trung H; do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và kháng cáo của bị cáo Lương Trung H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2023/HS-ST, ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Toà án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

* Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị:
Lương Trung H, sinh năm 1980 tại Hà Nam; nơi cư trú: Thôn T, xã C, thị xã D, tỉnh Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Ngọc T (đã chết) và bà Vũ Thị L có vợ là Trần Thị H; có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2019. Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn H1, sinh năm

1988; nơi cư trú: Thôn P, xã H, huyện L, tỉnh Hà Nam; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 02 năm 2022, Lương Trung H liên hệ với một người lạ mặt qua mạng xã hội Facebook đặt làm giả một Chứng chỉ sơ cấp vận hành xe nâng của Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương I với giá 1.600.000 đồng. Sau đó, Lương Trung H đã chụp ảnh 02 mặt thẻ Căn cước công dân, ảnh chân

dung của mình gửi cho người này. Khoảng 01 tuần sau thì Lương Trung H nhận được chứng chỉ sơ cấp vận hành xe nâng giả qua hệ thống chuyển phát nhanh và trả cho nhân viên giao hàng số tiền 1.600.000 đồng. Lương Trung H đã dùng chứng chỉ giả để xin việc làm tại Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam, thuộc khu công nghiệp Hòa Mạc. Quá trình làm việc tại đây, H nói với anh Nguyễn Văn H1, là đồng nghiệp có người quen làm được Giấy phép lái xe ô tô hạng C, không cần thi, có người thi hộ với giá là 6.500.000 đồng. Anh H1 tin tưởng nên gửi thông tin thẻ Căn cước công dân và chụp ảnh chân dung cho H. Sau đó, H gửi qua Facebook để đặt làm Giấy phép lái xe hạng C giả mang tên Nguyễn Văn H1. Khoảng một tuần sau, H nhận được giấy phép lái xe qua hệ thống chuyển phát nhanh và trả cho nhân viên giao hàng số tiền 4.500.000 đồng; sau đó H đưa Giấy phép lái xe cho anh H1, do chưa có tiền nên H1 nợ H

6.500.000 đồng.

Qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Quá trình đấu tranh, Lương Trung H đã thừa nhận thực hiện hành vi làm giả giấy tờ như trên.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lương Trung H nhưng không thu giữ đồ vật, tài liệu gì có liên quan đến vụ án. Vật chứng, tài sản do bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tự nguyện giao nộp gồm: 01 Giấy phép lái xe hạng C số
350227018548 mang tên Nguyễn Văn H1 (ký hiệu A8), do anh Nguyễn Văn H1 tự nguyện giao nộp được niêm phong trong phong bì ký hiệu “A1”; 01 Chứng chỉ sơ cấp đã hoàn thành chương trình vận hành xe nâng số 0024026 mang tên Lương Trung H (ký hiệu A9), do Lương Trung H tự nguyện giao nộp được niêm phong trong phong bì ký hiệu “A3”, ngoài ra còn thu giữ của Lương Trung H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 màu đen.

Ngày 26/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân có Công văn số 277/CV-ĐCSHS, đề nghị Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I trả lời có cấp chứng chỉ sơ cấp đã hoàn thành chương trình vận hành xe nâng cho Lương Trung H, sinh ngày 22/11/1980, trú tại: Thôn T, xã C, thị xã D, tỉnh Hà Nam hay không. Ngày 31/8/2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I có Công văn số 2160/CĐGTVTTWI-ĐT trả lời Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân: “Không đào tạo và không cấp chứng chỉ sơ cấp cho học viên có tên trên”.
Ngày 17/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam tra cứu trên hệ thống toàn quốc xác định Giấy phép lái xe hạng C mang tên Nguyễn Văn H1 có bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý không. Ngày 19/10/2022, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam có Công văn số 638g/PC08 trả lời: “Qua tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm giao thông toàn quốc, đến ngày 17/10/2022, không phát hiện thấy có dữ liệu như đề nghị của Cơ quan điều tra Công an huyện Lý Nhân”.
Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân ra Quyết định trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định các tài liệu A8, A9.

Ngày 20/9/2022, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Nam ban hành

Kết luận số 506/KL-KTHS, kết luận:“Giấy phép lái xe số 350227018548, đề ngày
21/01/2022 ký hiệu A8 và Chứng chỉ sơ cấp số 0024026, đề ngày 20/4/2021 ký hiệu A9 đều là giả.”
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2023/HS-ST, ngày 31/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lương Trung H phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan”. Căn cứ điểm c khoản 2

Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt

Lương Trung H 30 (ba mươi) tháng tù.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn quyết định hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.
Trong thời hạn luật định, ngày 03/02/2023 bị cáo Lương Trung H kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Ngày 28/02/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kháng nghị đối với bị cáo Lương Trung H theo hướng sửa Bản án hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Lương Trung H phải chịu thêm tình tiết định khung “Phạm tội 2 lần trở lên” và tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thay đổi nội dung kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 1 Điều 358 Bộ luật Hình sự: Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số
10/2023/HS-ST, ngày 31/01/2023 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân để điều tra lại theo hướng bị cáo Lương Trung H ngoài hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan” còn thực hiện hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” theo quy định tại

Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời xem xét trách nhiệm, mục đích của anh Nguyễn Văn H1 trong việc cung cấp thông tin cá nhân cho bị cáo H để làm Giấy phép lái xe giả, việc sử dụng Giấy phép lái xe hạng C giả. Do đề nghị hủy Bản án hình sự sơ thẩm nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Lương Trung H chưa xem xét.

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Trung H nhất trí toàn bộ nội dung thay đổi, bổ sung kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam và không có ý kiến gì khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Lương Trung H và Kháng nghị của

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam trong thời hạn luật định; đơn

kháng cáo, kháng nghị thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 332, Điều 336 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thay đổi kháng nghị là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 342

Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo

quy định pháp luật.

[2] Về hành vi: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lương Trung H thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, biên bản thu giữ vật chứng, kết luận giám định, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 02/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Lương Trung H đặt mua 01 Chứng chỉ sơ cấp vận hành xe nâng giả của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I mang tên mình, với giá 1.600.000đ để sử dụng. Sau khi có chứng chỉ giả, Lương Trung H đã nộp cho Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát, Hà Nam để làm công việc lái xe nâng. Sau đó, H tiếp tục đặt làm giả 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam mang tên Nguyễn Văn H1 với số  tiền  4.500.000đ,  sau  đó  bán  lại  cho  anh  Nguyễn  Văn  H1  với  số  tiền

6.500.000đ.

[3] Xét thay đổi nội dung kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, Hội đồng xét xử thấy:

Hành vi đặt mua 01 Chứng chỉ sơ cấp vận hành xe nâng giả mang tên mình và đã sử dụng để hành nghề vận hành xe nâng của Lương Trung H phạm vào tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341

Bộ luật Hình sự.

Hành vi đặt làm 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C giả mang tên Nguyễn Văn H1, sau đó bán cho anh Nguyễn Văn H1 kiếm lời của Lương Trung H phạm vào tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Việc cấp sơ thẩm khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử hai hành vi nêu trên của bị cáo Lương Trung H về cùng một tội “Làm giả tài liệu của cơ quan” theo điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự là không chính xác, có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. Vì vậy, cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Như vậy, thay đổi nội dung kháng nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị hủy Bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại, theo hướng bị cáo Lương Trung H phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự là có căn cứ,

được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Do cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại nên kháng cáo

của bị cáo không đặt ra để xem xét, giải quyết.

[5] Các vấn đề khác: Hành vi mua Giấy phép lái xe ô tô hạng C giả của anh Nguyễn Văn H1, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Cấp phúc thẩm hủy Bản án sơ thẩm nên bị cáo Lương Trung H không phải chịu.

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.
Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2023/HS-ST, ngày 31 tháng 01 năm

2023 của Toà án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để điều tra lại.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh

Hà Nam để điều tra lại theo quy định chung.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lương Trung H không phải nộp.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.
Nơi nhận:
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;

- Phòng KTNV & THA Tòa án tỉnh Hà Nam;

- TAND huyện Lý Nhân;

- VKSND huyện Lý Nhân;

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Nhân;

- THADS huyện Lý Nhân;

- Phòng HSNV Công an tỉnh;

- Bị cáo;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Lưu hồ sơ vụ án & HCTP.


TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)
Vũ Thị Thanh Tâm
